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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định Hệ thống 
bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Lâm nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Luật Lâm nghiệp có nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã thay đổi so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Trong đó, Điều 69 Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; ban hành tiêu chí, thẩm quyền, quy trình, thủ tục phân loại doanh nghiệp khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ.
Ngày 19/10/2018, Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã ký Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Các cam kết trong Hiệp định VPA/FLEGT nhằm bảo đảm cải thiện quản trị rừng, qua đó tất cả gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác đều được sản xuất và buôn bán hợp pháp. Chính phủ Việt Nam cam kết nội luật hóa một số nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gỗ, sản phẩm gỗ trong quá trình khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ thông qua việc xây dựng và thực hiện Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
Thực hiện Luật Lâm nghiệp, hiện nay một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đã quy định chi tiết về chế độ quản lý đối với hoạt động trồng rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ trong nước như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Do vậy, việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này và Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích 

a) Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về pháp luật Lâm nghiệp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về Lâm nghiệp và thực thi có hiệu quả những quy định của Luật Lâm nghiệp mới ban hành.
b) Tạo khung pháp lý để bảo đảm gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam được khai thác, nhập khẩu, mua bán, chế biến, xuất khẩu hợp pháp và từ đó, thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ.

c) Hài hòa hoá với các quy định của các Hiệp ước quốc tế, thoả thuận song phương mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết.

2. Quan điểm 

a) Thực hiện đúng nội dung Điều 69 của Luật Lâm nghiệp. 

b) Thống nhất và kế thừa quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan; đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quản lý lâm sản, bổ sung những quy định mới, có tính khả thi cao, tránh sự chồng chéo, thiếu thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về Lâm nghiệp sau khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5388/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2018 về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Bộ năm 2019; Quyết định số 707/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/3/2019 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam với các thành phần gồm đại diện các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam.

2. Thực hiện quy trình xây dựng Dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau: 

- Rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành để tiến hành Dự thảo Nghị định.

- Xây dựng Dự thảo Nghị định, Dự thảo Tờ trình.

- Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp, hội thảo gồm đại diện các Bộ, ngành có liên quan, cơ quan chuyên môn địa phương để tham vấn xin ý kiến về nội dung Dự thảo Nghị định.

- Đăng tải Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân.

- Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý để hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 
IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 07 Chương và 28 điều.

- Chương I. Quy định chung gồm 03 điều: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ.
- Chương II. Hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu gồm 02 điều: Điều 4. Hồ sơ gỗ nhập khẩu; Điều 5. Hồ sơ gỗ xuất khẩu.

- Chương III. Quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu gồm 5 điều: Điều 6. Nguyên tắc quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; Điều 7. Quản lý rủi ro theo vùng địa lý xuất khẩu gỗ vào Việt Nam; Điều 8. Quản lý rủi ro theo loài gỗ nhập khẩu vào Việt Nam; Điều 9. Phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ; Điều 10. Trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ.

 - Chương IV. Kiểm tra, truy xuất, xác nhận nguồn gốc gỗ gồm 04 điều: Điều 11. Nguyên tắc kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; Điều 12. Kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu; Điều 13. Kiểm tra, truy xuất gỗ xuất khẩu; Điều 14. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.
- Chương V. Giấy phép FLEGT gồm 07 điều: Điều 15. Nguyên tắc; Điều 16. Hồ sơ cấp phép FLEGT; Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp phép FLEGT; Điều 18. Giấy phép FLEGT và thời hạn của giấy phép; Điều 19. Gia hạn, cấp thay thế, cấp lại và thu hồi giấy phép FLEGT; Điều 20. Trách nhiệm của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam; Điều 21. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cấp giấy phép, dữ liệu cấp giấy phép.
- Chương VI. Tổ chức thực hiện gồm 04 điều: Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác liên quan; Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 25. Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu gỗ.
- Chương VII. Điều khoản thi hành gồm 03 điều: Điều 26. Hiệu lực thi hành; Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp; 28. Trách nhiệm thực hiện.
2. Những nội dung chính của dự thảo Nghị định

a) Tên gọi của Dự thảo Nghị định: “Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam”, cho phù hợp với Điều 69 Luật Lâm nghiệp.
b) Chương I: Quy định chung:
- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Để bảo đảm thống nhất và tránh chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ, sản phẩm gỗ trong nước, đồng thời phù hợp với Điều 69 Luật Lâm nghiệp và Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định “quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ.”.
Về đối tượng áp dụng: “Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.”.

- Về giải thích từ ngữ:
Dự thảo Nghị định giải thích một số từ ngữ có tính chuyên ngành và nguyên tắc cơ bản nhằm giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ hiểu để áp dụng thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
c) Chương II. Hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu:
Nội dung chương này quy định để bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn gốc gỗ hợp pháp khi nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó gỗ nhập khẩu không có giấy phép theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì chủ gỗ  phải chịu trách nhiệm giải trình về nguồn gốc hợp pháp của lô gỗ nhập khẩu, đồng thời đối với lô gỗ thuộc loài rủi ro cao hoặc từ quốc gia không tích cực, chủ gỗ nhập khẩu phải xuất trình bổ sung tài liệu chứng minh tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu.
Về hồ sơ gỗ xuất khẩu, thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo kết quả phân loại doanh nghiệp. Chương này gồm 02 điều: Hồ sơ gỗ nhập khẩu; hồ sơ gỗ xuất khẩu.

d) Chương III. Quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu:
Chương này gồm 5 điều: Nguyên tắc quản lý gỗ nhập khẩu, gỗ xuất khẩu; quản lý rủi ro theo vùng địa lý xuất khẩu gỗ vào Việt Nam; quản lý rủi ro theo loài gỗ nhập khẩu vào Việt Nam; phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ; trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ. 
Chương này tập trung quy định về nguyên tắc quản lý rủi ro gỗ nhập khẩu, xuất khẩu theo các tiêu chí làm cơ sở xác định vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ và loài gỗ nhập khẩu rủi ro cao. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ. Đồng thời quy định phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ để xác định chế độ quản lý và xác nhận nguồn gốc gỗ hợp pháp trước khi xuất khẩu. 
đ) Chương IV. Kiểm tra, truy xuất, xác nhận nguồn gốc gỗ
Chương này gồm 04 điều: Nguyên tắc kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu; kiểm tra, truy xuất gỗ xuất khẩu; xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.
 Chương này quy định để làm rõ hơn việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ nhập khẩu, xuất khẩu, như: kiểm tra, truy xuất gỗ nhập khẩu, xuất khẩu được thực hiện khi phát hiện có vi phạm pháp luật; nội dung kiểm tra, truy xuất gồm: tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ; thực tế về số lượng, khối lượng, chủng loại gỗ nhập khẩu; kiểm tra, xác minh các bằng chứng khác liên quan đến nguồn gốc gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; quy định về xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu thay cho việc quy định xác minh nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu, vì quy định như vậy sẽ rõ hơn và phù hợp với thực tiễn. 
e) Chương V. Cấp phép FLEGT: 

Nội dung của chương này quy định về nguyên tắc cấp giấy phép FLEGT, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép và quản lý hồ sơ, dữ liệu cấp phép FLEGT, gồm 07 điều: Nguyên tắc; hồ sơ cấp phép FLEGT; trình tự, thủ tục cấp phép FLEGT; giấy phép FLEGT và thời hạn của giấy phép FLEGT; gia hạn, cấp thay thế, cấp lại và thu hồi giấy phép FLEGT; trách nhiệm của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam; xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cấp giấy phép, dữ liệu cấp giấy phép.
g) Chương VI. Tổ chức thực hiện:
Chương này gồm 04 điều: Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các Bộ, ngành khác liên quan; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu gỗ 
Nội dung chương này quy định trách nhiệm của các Bộ, Ngành có liên quan đến Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Nghị đinh và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định về hồ sơ nguồn gốc lâm sản, tự đánh giá phân loại doanh nghiệp, tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động của chuỗi cung ứng gỗ, 
g) Chương VII. Điều khoản thi hành:
Chương này gồm 03 điều: Hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp; trách nhiệm thi hành.
Nội dung của chương này quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định, áp dụng quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành nhưng có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định tại Nghị định này, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu, khi triển khai thực hiện. 
 (Xin gửi kèm theo: (1)Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Nghị định; (2) Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính; (3) bản chụp ý kiến góp ý; (4) Dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo thẩm định; (6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

	 Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                 

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- TCLN; Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCLN (30 bản).
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường
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